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Khối lượng nguyên tử: C = 12, H = 1, O = 16, S = 32, N = 14,  Mg = 24, Ba = 137, Fe = 56, Mn = 55, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108. Hằng số khí R = 0,082.
ĐỀ

Câu 1. (2,0 điểm)
Hoàn thành các phương trình hóa học sau. Biết mỗi chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, I tương ứng với 1 chất. Các điều kiện phản ứng coi như có đủ.

A + H2  
[image: image1.wmf]¾¾®

B  

A + O2  
[image: image2.wmf]¾¾®

C

A + Fe  
[image: image3.wmf]¾¾®

D 

B + C    
[image: image4.wmf]¾¾®

 A + E 

C + E + Br2  
[image: image5.wmf]¾¾®

  F + G 

D + F    
[image: image6.wmf]¾¾®

 H  + B
D + G    
[image: image7.wmf]¾¾®

 I   +  B    

A + G    
[image: image8.wmf]¾¾®

 C +  E   
Câu 2. (2,0 điểm)


Cho 5 dung dịch gồm glucozơ, axit axetic, anđehit axetic, etilen glicol và ancol etylic.


a. Từ glucozơ hãy viết các phương trình phản ứng điều chế 4 chất còn lại.


b. Hãy phân biệt 5 dung dịch trên bằng phương pháp hóa học.
Câu 3. (2,0 điểm)
Ba nguyên tố X, Y, Z có tổng số số hiệu nguyên tử là 16. Hiệu số số hiệu nguyên tử giữa X và Y là 1. Tổng số electron trong ion [X3Y] –  là 32.

a. Xác định tên  X, Y, Z.

b. Cation A+ được tạo nên từ hai nguyên tố Y và Z ở câu a. Biết rằng tổng số proton của A+ là 11. Xác định công thức của A+.
Câu 4. (2,0 điểm)

Hoà tan hết a mol sắt vào dung dịch chứa b mol axit sunfuric đặc nóng thu được khí sunfurơ (sản phẩm khử duy nhất) và 42,8 gam muối khan. Biết tỉ số a : b = 2,5 : 6. Xác định giá trị của a và b.

Câu 5. (2,0 điểm)


Thủy phân hoàn toàn 0,15 mol một este X cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch natri hiđroxit 18%, thu được một ancol và 36,9 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Hãy xác định công thức cấu tạo thu gọn của hai axit.

Câu 6. (3.0 điểm)


Một hỗn hợp X gồm các hiđrocacbon liên tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng có khối lượng mol trung bình là 64 (gam/mol). Ở nhiệt độ thường, khối lượng phân tử trung bình của các chất ở trạng thái khí là 54 (gam/mol), còn các chất ở trạng thái lỏng là 74 (gam/mol). Tổng khối lượng phân tử của hỗn hợp X bằng 252 (gam/mol).

a. Xác định công thức phân tử các hiđrocacbon trong hỗn hợp X. Biết rằng khối lượng phân tử của chất có số nguyên tử cacbon lớn nhất bằng 2 lần khối lượng phân tử của chất có số nguyên tử cacbon bé nhất.

b. Tính tỉ lệ thể tích mỗi hiđrocacbon trong X. 

Câu 7. (2,0  điểm)

Hỗn hợp X gồm có nhôm và kim loại R. Thực hiện các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1. Cho X tác dụng với dung dịch axit sunfuric đặc nóng thu được 0,25 mol khí sunfurơ và dung dịch Y.

Thí nghiệm 2. Nếu thêm vào X một lượng nhôm bằng với lượng nhôm có trong X rồi thực hiện tương tự thí nghiệm 1 thì thu được 0,4 mol khí sunfurơ.

Thí nghiệm 3. Nếu thêm vào X một lượng R bằng với lượng R có trong X rồi thực hiện tương tự thí nghiệm 1 thì khối lượng muối thu được ít hơn so với lượng muối ở thí nghiệm 2 là 1,1 gam.

Xác định kim loại R và thành phần phần trăm khối lượng của R trong X.
Câu 8. (3,0 điểm)

Cho V lít (00C,1atm) hỗn hợp 2 anken (ở thể khí) liên tiếp trong cùng dãy đồng đẳng hợp nước tạo thành 2 ancol (1 ancol mạch nhánh). Hiệu suất đều bằng 40%. 

Chia hỗn hợp 2 ancol thành 2 phần bằng nhau. Cho natri tác dụng với phần 1 thu được 2,464 lít hiđro (27,30C, 1atm). Đun nóng phần 2 với axit sunfuric đặc tạo 3,852 gam hỗn hợp 3 ete. Biết có 50% lượng ancol có số nguyên tử cacbon bé hơn và 40% lượng ancol có số nguyên tử cacbon lớn hơn đã tạo thành ete. Xác định công thức phân tử của 2 anken.
Câu 9. (2,0 điểm)

Trong một bình kín có chứa hỗn hợp X gồm 3 khí metan, oxi và hiđro. Tỷ khối hơi của hỗn hợp X so với hidro là 11,4. Bật tia lửa điện  để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí rồi làm lạnh bình đến 00C thì còn lại 6 gam hỗn hợp khí Y gồm 2 khí. Tỷ khối hơi của hỗn hợp Y so với hiđro là 20. Dẫn Y đi qua dung dịch bari hiđroxit dư thì có 19,7 gam kết tủa tạo thành.

a. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của các khí trong hỗn hợp X.

b. Thể tích bình là 11,2 lít và nhiệt độ của bình trước và sau khi đốt cháy đều bằng 00C. Hãy tính áp suất khí trong bình trước và sau khi đốt cháy.
---------------------- HẾT --------------------
- Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ………………………………………..

Số báo danh: ...…………….……………………………...
ĐỀ CHÍNH THỨC
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